
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CỘNG 57.856.146 48.294.998

A Nguồn vốn NSTW trong nước 48.238.275 46.314.075

I
Dự án dự kiến khởi công mới đã được phê duyệt 

chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư
700.248 700.048

1
Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (giai đoạn 

2)
B

2449/QĐ-UBND ngày 

17/10/2025
150.000 150.000 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh x Đã có QĐ CTĐT

2  Đường giao thông trung tâm xã Mường Lạn - Pá Khôm B
1592/QĐ-UBND 

21/7/2025
160.000 160.000 Ban QLDA&PTQĐ khu vực 1 x Đã có QĐ CTĐT

3
 Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, 

kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích
B

182/NQ-HĐND ngày 

18/6/2024
260.000 259.800 Sở Văn hoá TTDL x

Dự án có tính chất quan trọng, quy 

mô lớn, nội dung phức tạp, cần có 

sự nghiên cứu kỹ lưỡng về tư liệu, 

tài liệu lịch sử, trình tự, thủ tục hồ 

sơ phải đảm bảo theo quy định của 

Luật Di sản văn hóa, Luật Quy 

hoạch… do đó thời gian chuẩn bị 

đầu tư kéo dài

Đã có QĐ CTĐT

4

Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm di tích thuộc Di tích 

Chiến trường Điện Biên Phủ

B
19/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
130.248 130.248 Sở Văn hoá TTDL x

Dự án chưa được thẩm định và phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Do Quy hoạch bảo quản, tu bổ, 

phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia 

đặc biệt Chiến trường Điện Biên 

Phủ chưa được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại thời điểm lập và 

trình hồ sơ dự án, dẫn đến chưa đủ 

cơ sở pháp lý để triển khai các nội 

dung khoanh vùng bảo vệ, cắm 

mốc, giải phóng mặt bằng và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đã có QĐ CTĐT

II

Dự án dự kiến khởi công mới đã giao đơn vị lập 

BC đề xuất Chủ trương đầu tư (chưa phê duyệt 

chủ trương đầu tư)

36.951.900 35.027.900

1
Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa 

khẩu Tây Trang 
A 23.252.000 21.828.000 Sở Xây dựng

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 4638/UBND-TH ngày 

30/8/2025

x

2 Dự án nâng cấp đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải A 8.900.000 8.400.000 Sở Xây dựng

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 4638/UBND-TH ngày 

30/8/2025

x

3
Mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ hoạt 

động cửa khẩu A Pa Chải
B 200.000 200.000

Ban QLDA các công trình giao 

thông

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 3092/UBND-TH ngày 

28/6/2025

x

4
Xây dựng 06 chốt dân quân chiến đấu thường trực tại địa bàn 

các xã biên giới
B 96.000 96.000 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 2711/UBND-TH ngày 

16/6/2025

x

5
Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông 

tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên
B 410.000 410.000 Sở Khoa học và Công nghệ

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 2906/UBND-KT ngày 

23/6/2025

x

6
Dự án: Đầu tư hệ thống quản lý sản xuất và quản trị điều hành 

PTTH, thực hiện công tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030
B 90.000 90.000 Báo và PTTH

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 4538/UBND-KGVX ngày 

27/8/2025

x

Đơn vị thực hiện lập Báo cáo 

ĐXCTĐT

Vb giao nhiệm vụ lập Báo cáo 

ĐXCTĐT

Tình hình triển khai các bước lập, thẩm định, phê duyệt CTĐT

Khó khăn, vướng mắc
Chưa trình 

thẩm định BC 

ĐXCTĐT

Đã trình và 

đang thẩm định 

BC ĐXCTĐT

Đã phê duyệt 

CTĐT hoặc 

Quyết định đầu 

tư

Đã thẩm định 

xong BC 

ĐXCTĐT, đang 

trình UBND 

xem xét phê 

duyệt

Biểu số 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Báo cáo số 129-BC/ĐU ngày 27/01/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Nhóm dự 

án
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTW*

Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư



Đơn vị thực hiện lập Báo cáo 

ĐXCTĐT

Vb giao nhiệm vụ lập Báo cáo 

ĐXCTĐT

Tình hình triển khai các bước lập, thẩm định, phê duyệt CTĐT

Khó khăn, vướng mắc
Chưa trình 

thẩm định BC 

ĐXCTĐT

Đã trình và 

đang thẩm định 

BC ĐXCTĐT

Đã phê duyệt 

CTĐT hoặc 

Quyết định đầu 

tư

Đã thẩm định 

xong BC 

ĐXCTĐT, đang 

trình UBND 

xem xét phê 

duyệt

STT Danh mục dự án
Nhóm dự 

án
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTW*

Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư

7
Đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất một số trường THPT 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên
B 408.900 408.900 Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 5525/UBND-TH ngày 

10/10/2025

x

Sở GDĐT báo cáo do chưa được 

giao vốn để chuẩn bị đầu tư. Giá cả 

năm 2026 tăng làm cho dự kiến 

TMĐT tăng, vượt khả năng cân đối

8
Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên tại địa điểm 

mới
B 750.000 750.000 Sở Y tế

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 6347/UBND-KGVX ngày 

12/11/2025

x

Hiện chưa có quy hoạch vị trí, địa 

điểm xây dựng Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh tại vị trí mới nên chưa lập được 

Báo cáo ĐXCTĐT

9 Xây dựng kênh tưới nước từ Hồ Ẳng Cang B 270.000 270.000
Ban QLDA các công trình Nông 

nghiệp

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 848/UBND-TH ngày 

06/3/2025

x

10 Dự án kè phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên B 300.000 300.000
Ban QLDA các công trình Nông 

nghiệp

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 4484/UBND-KT ngày 

25/8/2025

x

11 Cụm hồ Nậm Seo - Nậm Xả, tỉnh Điện Biên B 750.000 750.000
Ban QLDA các công trình Nông 

nghiệp

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 848/UBND-TH ngày 

06/3/2025 

x
Ban NN đề nghị đổi hồ Huổi Bẻ 

sang Nậm Seo

12 Công trình thủy lợi Suối Lư tỉnh Điện Biên. B 850.000 850.000 Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 2595/UBND-KT ngày 

10/6/2025

x

13
Đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn phường 

Mường Thanh và xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên
B 225.000 225.000 Ban QLDA&PTQĐ khu vực 2

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 3742/UBND-TH ngày 

28/7/2025

x

14
 Cụm công trình thuỷ lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

xã Na Sang, tỉnh Điện Biên
B 450.000 450.000 Ban QLDA&PTQĐ khu vực 4

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 4562/UBND-KT ngày 

27/8/2025

x

III
Dự án dự kiến khởi công mới chưa giao đơn vị lập 

BC đề xuất Chủ trương đầu tư
10.586.127 10.586.127

1
Dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp 

tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới
A 2.320.000 2.320.000

Thực hiện Thông báo số 81-

TB/TW ngày 18/7/2025 (5 xã còn 

lại)

2 Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 279 B 2.114.500 2.114.500

3
Đường ra mốc biên giới (Mốc 90, Mốc 139, Mốc 141, Mốc 

39, Mốc 40)
B 440.000 440.000

4
Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 
B 230.000 230.000

5 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ven sông Nậm Rốm B 950.000 950.000

6 Nâng cấp đường Pá Vạt - Háng Lìa - Tìa Dình B 700.000 700.000

7
Dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các xã trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên
B 1.652.827 1.652.827

8

Dự án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh ĐT.149 (đoạn từ 

Pú Nhung - Sáng Nhè),  ĐT.144 (Km15+230/ĐT.140 - Sáng 

Nhè), ĐT.145D (đoạn thuộc địa phận xã Quảng Lâm, 

ĐT.144B

B 1.278.800 1.278.800

9
 Xây dựng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và trụ sở làm việc một 

số xã theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp
B 450.000 450.000



Đơn vị thực hiện lập Báo cáo 

ĐXCTĐT

Vb giao nhiệm vụ lập Báo cáo 

ĐXCTĐT

Tình hình triển khai các bước lập, thẩm định, phê duyệt CTĐT

Khó khăn, vướng mắc
Chưa trình 

thẩm định BC 

ĐXCTĐT

Đã trình và 

đang thẩm định 

BC ĐXCTĐT

Đã phê duyệt 

CTĐT hoặc 

Quyết định đầu 

tư

Đã thẩm định 

xong BC 

ĐXCTĐT, đang 

trình UBND 

xem xét phê 

duyệt

STT Danh mục dự án
Nhóm dự 

án
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTW*

Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư

10 Xây dựng khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Điện Biên B 450.000 450.000

B Nguồn vốn nước ngoài (ODA) 9.617.871 1.980.923

I
Dự án dự kiến khởi công mới đã được phê duyệt 

chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư
3.427.448 653.236

1

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, 

thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

B
1139/QĐ-UBND 

06/6/2025
1.389.698 312.516 Sở Nông nghiệp và Môi trường x

2  Dự án phát triển nông thôn thích ứng thiên tai, tỉnh Điện Biên B
3019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2025
1.480.000 340.720

Ban QLDA các công trình Nông 

nghiệp
x

3

Dự án tăng cường năng lực tự lực cho khu vực nông thôn 

thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng điện cho vùng khó khăn của 

Tỉnh Điện Biên

B 557.750 Sở Công thương
Vb 7616/UBND-KT ngày 

29/12/2025

Dự án viện trợ không hoàn lại 

theo quy định mới không phải 

phê duyệt chủ trương đầu tư

II

Dự án dự kiến khởi công mới đã giao đơn vị lập 

BC đề xuất Chủ trương đầu tư (chưa phê duyệt 

chủ trương đầu tư)

6.190.423 1.327.687

1

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi liên vùng phục vụ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng phó với biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên

B 2.800.000 616.000 Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 4562/UBND-KT ngày 

27/8/2025

x

2
Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến 

đổi khí hậu - tỉnh Điện Biên (REPTIP)
B 2.800.000 626.080 Sở Xây dựng

Đã giao nhiệm vụ lập CTĐT tại 

VB số 5476/UBND-TH ngày 

09/10/2025

x

3
Mở rộng mạng lưới thu gom, xử lý nước thải thành phố Điện 

Biên Phủ vay vốn ODA Phần Lan
B 590.423 85.607 Ban QLDA&PTQĐ khu vực 1

VB 947/UBND-TH ngày 

13/3/2025
x

* Theo đề xuất của tỉnh tại Báo cáo 7646/BC-UBDN ngày 30/12/2025 gửi Bộ Tài chính


